
1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HẢI SẢN CÀ NÁ

311 A21, Đƣờng 9, Khu phố 3, 

phƣờng Bình Khánh

2

(TP Thủ Đức)
kinh doanh hải sản tƣơi sống B

 

2
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH 

LÂM HÀ

216/28 Nguyễn Văn Hƣởng, 

phƣờng Thảo Điền 

2

(TP Thủ Đức)
Sản xuất cà phê hạt rang xay B

3

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI HOÀNG LÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

Số 27 Đƣờng 31C, phƣờng An Phú
2

(TP Thủ Đức)

Chế biến sushi, sashimi; Sơ chế, 

tẩm ƣớp thịt bò, cá hồi, sò điệp
B

4

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN P.M QUỲNH LÂM

Kho số 3, Lô E2, Đƣờng K1, Khu 

công nghiệp Cát Lái 2, phƣờng 

Thạnh Mỹ Lợi

2

(TP Thủ Đức)

Sơ chế, đóng gói thịt bò, rau, củ, 

quả
B

5

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

DELUXNUTS

Số 43 ĐƢỜNG 24A  Phƣờng An 

Phú  

2

(TP Thủ Đức)
Đóng gói các loại hạt khô B

6 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 176
Số 176 Lê Văn Thịnh, Khu phố 1, 

phƣờng Cát Lái

2

(TP Thủ Đức)
Chế biến giò chả B

7 CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LINK 3/2 Đƣờng số 6, phƣờng Thảo Điền
2

(TP Thủ Đức)
Đóng gói Sushi các loại B

8
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIẾT 

TIẾN VIỆT NAM

Số 47 Đƣờng 26, Khu phố 2, 

phƣờng Cát Lái

2

(TP Thủ Đức)
Pha cắt, đóng gói: thịt heo, thịt bò B

9
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ NGUYÊN 

CHẤT TÂY NGUYÊN

115 Đồng Văn Cống, phƣờng 

Thạnh Mỹ Lợi

2

(TP Thủ Đức)
Xay, phối trộn, đóng gói cà phê B

10
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH GIAO NHẬN GM

Phòng 501, Khu phố 4, Tòa nhà số 

150 Trần Não, phƣờng Bình An

2

(TP Thủ Đức)
Đóng gói hạt điều B

11
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 20 - CÔNG 

TY TNHH CJ FRESHWAY VIỆT NAM

Số 25, Đƣờng số 34, Khu phố 2, 

phƣờng Bình An

2

(TP Thủ Đức)
Pha lóc, đóng gói thịt heo, thịt bò B

12
SIÊU THỊ BIG C THẢO ĐIỀN - CÔNG TY 

TNHH EB TÂN PHÚ

TẦNG HẦM LỬNG, TÒA NHÀ 

THẢO ĐIỀN PEARL, SỐ 12, 

ĐƢỜNG QUỐC HƢƠNG, 

P.THẢO ĐIỀN

2

(TP Thủ Đức)
Sơ chế, đóng gói rau, củ, quả B

13 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GTJ
14 ĐƢỜNG SỐ 3, KP1, 

PHƢỜNG THẠNH MỸ LỢI

2

(TP Thủ Đức)
Kinh doanh trái cây B

14

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU DELUXNUTS

Số 33 Đƣờng 24A, Phƣờng An Phú
2

(TP Thủ Đức)
Chế biến: hạt sấy, trái cây sấy B

15 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM JM 47A Đƣờng 26, Phƣờng Cát Lái
2

(TP Thủ Đức)
Kinh doanh thịt gia súc B

16
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN A CHÂU

Tầng 1, Tòa nhà Win Home, 150 

Trần Não, Khu phố 2, Phƣờng 

Bình An

2

(TP Thủ Đức)
Kinh doanh thủy sản đông lạnh B

17
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƢ MỤC BẾP VN

Lô G2 Đƣờng K1, KCN Cát Lái, 

Cụm II, Phƣờng Thạnh Mỹ Lợi

2

(TP Thủ Đức)

Kho lạnh bảo quản thủy sản, rau củ 

quả
B

18
CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN TƢƠI 

SỐNG NGỌC HẠNH

SU-0.35 CHỢ BÌNH KHÁNH, 

ĐƢỜNG A, KP 3 Phƣờng Bình 

Khánh

2

(TP Thủ Đức)
KINH DOANH THỦY SẢN B

19

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN FOOD SOURCE 

INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

17, Đƣờng số 12, khu phố 4, 

phƣờng Bình An

2

(TP Thủ Đức)

Kho lạnh bảo quản: thịt, thủy sản, 

rau củ quả
B

20
CÔNG TY TNHH MTV MUA BÁN TRÁI 

CÂY TƢƠI NGỌC LIỄU

K-89 CHỢ BÌNH KHÁNH, 

ĐƢỜNG A, KP 3 Phƣờng Bình 

Khánh

2

(TP Thủ Đức)
Kinh doanh trái cây B

21 CÔNG TY TNHH MONTCLAIR
484G Đƣờng 38, Khu phố 1, 

phƣờng Bình Trƣng Tây

2

(TP Thủ Đức)

Sơ chế, chế biến thịt và các sản 

phẩm từ thịt; Sơ chế, chế biến cá 

hồi, cá biển; Sơ chế rau, củ, quả; 

Đóng gói thủy sản

A

22 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RI TA VÕ 5A đƣờng số 3, phƣờng An Phú
2

(TP Thủ Đức)
Rang, xay, đóng gói cà phê A

23
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN LA MOI
89 Quốc Hƣơng, phƣờng Thảo Điền

2

(TP Thủ Đức)
Bán lẻ rau, củ, quả, trái cây B

24
CÔNG TY TNHH NAKAJIMA SUISAN 

(VIỆT NAM)

1 đƣờng số 69, Khu phố 1, phƣờng 

Thạnh Mỹ Lợi

2

(TP Thủ Đức)
Chế biến cơm sushi; Sơ chế củ cải B

25
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AN PHÚ - 

CÔNG TY TNHH KAMO
11 An phú, phƣờng An Phú

2

(TP Thủ Đức)

Sơ chế, đóng gói: thịt gia súc, gia 

cầm, rau, củ, quả, thủy sản, trứng; 

Chế biến nƣớc sốt từ rau, củ, quả, 

xƣơng thịt; Chế biến nƣớc ép từ 

rau, củ, quả; Sản xuất bánh ngọt, 

kem tƣơi, kẹo Sô cô la

B

Phụ lục: Danh sách kết quả xếp loại thẩm định đánh giá định kỳ tại các cơ sở tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ 14/12/2021- 31/3/2021 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
QUẬN/ 

HUYỆN
LOẠI HÌNH XẾP LOẠI GHI CHÚ
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HUYỆN
LOẠI HÌNH XẾP LOẠI GHI CHÚ

26

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN 

ĐÔNG HƢNG

SỐ 50 ĐƢỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 

4 Phƣờng Bình An Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

2

(TP Thủ Đức)
kinh doanh thủy sản B

27 CÔNG TY TNHH MTV TMDV K-FOOD
30 ĐƢỜNG ĐỖ XUÂN HỢP 

Phƣờng Phƣớc Long A 

9 

(TP Thủ Đức)
Chế biến Rong Biển B

28

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH XNK 

MINH QUANG

235E KHU PHỐ 3, ĐƢỜNG Đình 

Phong Phú Phƣờng Tăng Nhơn 

Phú B Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

9 

(TP Thủ Đức)

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, thủy 

sản
B

29 HỘ KINH DOANH VĂN NHƢỜNG

8 ĐƢỜNG N7 KHU TÁI ĐỊNH 

CƢ LONG SƠN Phƣờng Long 

Bình Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

9 

(TP Thủ Đức)

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 

bột
B

30
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

THẢO NGUYÊN XANH

50/6 Tổ 2, Khu phố 3, phƣờng 

Phƣớc Long B

9 

(TP Thủ Đức)
Đóng gói nấm B

31 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DẠ YẾN
488 Hoàng Hữu Nam, phƣờng 

Long Bình

9 

(TP Thủ Đức)
Chế biến yến sào B

32
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CHẾ 

BIẾN NÔNG SẢN TUẤN KHA

39/30B Đƣờng 102, Khu phố 7, 

phƣờng Tăng Nhơn Phú A

9 

(TP Thủ Đức)
Chế biến rau củ quả sấy, muối tiêu B

33 HỘ KINH DOANH KHẢI ANH
29 ÍCH THẠNH, P.TRƢỜNG 

THẠNH

9 

(TP Thủ Đức)
Rang, xay cà phê B

34 HKD HƢNG PHÁT

442/4A NGUYỄN XIỂN, GÒ 

CÔNG, PHƢỜNG LONG 

THẠNH MỸ

9 

(TP Thủ Đức)

Sản xuất: giò, chả, nem, chả giò, 

há cảo. Bánh bao, hoành thánh
B

35 CÔNG TY TNHH MẬT MÃ VÀNG
660 ĐƢỜNG QUỐC LỘ 52 

Phƣờng Phƣớc Long B

9 

(TP Thủ Đức)
 Sơ chế, đóng gói rau, củ, quả B

36 Hộ kinh doanh Quốc Khang
13/138 Đƣờng 182, Khu phố 3, 

phƣờng Tăng Nhơn Phú A, 

9 

(TP Thủ Đức)
Sản xuất giò chả B

37 Hộ kinh doanh Đức Tín
33 Chu Văn An, Khu phố 1, 

phƣờng Hiệp Phú

9 

(TP Thủ Đức)
Sản xuất giò chả B

38
HỘ KINH DOANH KHÔNG CHỈ NGON - 

SÀI GÒN
103 Vĩnh Hội, Phƣờng 4 4

Sơ chế, đóng gói: thịt heo, thịt bò, 

thịt cừu, cá hồi
B

39

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH 

HOÀNG NHI

Sạp 1364, Chợ Bến Thành Phan 

Chu Trinh, Phƣờng Bến Thành
1 Kinh doanh: thịt, trứng B

40
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN FRESH24H
54 Đặng Dung, Phƣờng Tân Định 1 Kinh doanh thịt bò A

41 CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ
255 Lý Tự Trọng, phƣờng Bến 

Thành
1 Kinh doanh trái cây A

42

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI COM CO TẠI THÀNH PHỐ CHÍ 

MINH

51 Hàm Nghi, Phƣờng Nguyễn 

Thái Bình
1

Chế biến cà phê rang, cà phê rang 

xay
B

43
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TA XANH

3 Trần Khánh Dƣ, Phƣờng Tân 

Định 
1

Bán lẻ rau củ quả, trứng gia cầm, 

thủy sản
B

44 HỘ KINH DOANH KIM CHI CHỊ THƠM
129/F/123/54E Bến Vân Đồn, 

Phƣờng 8
4 Chế biến kim chi B

45
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÂN 

BẢY
76c Đoàn Văn Bơ, Phƣờng 14, 4

Kinh doanh: Thịt heo (đầu, lòng 

heo).
B

46
CÔNG TY TNHH RAU CỦ QUẢ KIM 

LIÊN
B6 Bến Vân Đồn 4 Kinh doanh trái cây B

47 CÔNG TY TNHH BẢO MINH AN 59/1/27B Lê Văn Sỹ, Phƣờng 13, 3 Cắt, đóng gói: thịt, thủy sản B

48
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SAANTFOODS

114 Cống Quỳnh, Phƣờng Phạm 

Ngũ Lão
1

Đóng gói: bột, đậu, gia vị (dạng 

bột, dạng hạt)
B

49
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO 

PHI FOOD 
5 Tôn Thất Thuyết, Phƣờng 18 4

Pha lóc, bán thịt (heo, bò, gà, 

trâu), xƣơng gà heo
A

50

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CP NUÔI 

TRỒNG VÀ CUNG ỨNG THỦY SẢN 

ĐỨC THỊNH

220/79 Lê Văn Sỹ, Phƣờng 14 3 Bán lẻ thủy hải sản tƣơi sống (…) B

51
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN VẬT PHƢƠNG 

NAM
93 Đƣờng 45, Phƣờng 6 4

 sơ chế, đóng gói rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản
B

52
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH B-UP VIETNAM
107/11 Vƣờn Chuối, Phƣờng 4 3 Sản xuất nƣớc yến B
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HUYỆN
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53
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HẢI SẢN 

SÀI GÒN
244B Pasteur 3 Kinh doanh thủy sản B

54

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ 

NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 

DOANH THỰC PHẨM VISSAN SỐ 3

473 Trần Phú, Phƣờng 07 5 Kinh doanh: heo quay, vịt quay A

55

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ 

NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 

DOANH THỰC PHẨM VISSAN

1156 Võ Văn Kiệt, Phƣờng 10 5 Sản xuất, kinh doanh heo, vịt quay B

56
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG 

HỒNG PHÁT
655 đƣờng /2, Phƣờng 6 10 Mua bán cà phê, trà B

57
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUÂN 

ĐÁN
BB10 Trƣờng Sơn, Phƣờng 15 10 Đóng gói hải sản khô B

58
CÔNG TY CỔ PHẦN VƢƠNG QUỐC 

HẠT KHÔ

163/10B Tô Hiến Thành, Phƣờng 

13
10

Đóng gói hạt hạnh nhân, hạt óc 

chó, hạt mắc ca, hạt yến mạch
B

59
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TƢ VẤN HDD

299/2/57 Lý Thƣờng Kiệt, Phƣờng 

15
11 Sơ chế, đóng gói: thịt, cá B

60
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG 

MẠI THÀNH CÔNG PHÁT CƢỜNG
4R Lạc Long Quân, Phƣờng 05 11 kinh doanh thịt, thủy sản A

61 HKD ĐÀO VĂN TÁM 86/58 Ông Ích Khiêm, phƣờng 14 11 Sản xuất bò viên B

62 HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT
32 Đƣờng 329 - Minh Phụng, 

Phƣờng 2
11 Chế biến đƣờng thẻ B

63
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRỨNG GIA CẦM HẬU GIANG
48 Phú Hữu, Phƣờng 14 5 Kinh doanh trứng gia cầm B

64
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VEGESPRING
58 Phú Thọ, Phƣờng 2 11

Sơ chế rau, củ, quả; kinh doanh 

thịt, thủy sản, trứng
B

65
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT 

TMDV XUẤT NHẬP KHẨU MỸ HƢNG
80A Hòa Bình, Phƣờng 5 11 Đóng gói hạt dƣa B

66

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A - CỬA 

HÀNG SỐ 4

319 An Dƣơng Vƣơng,  Phƣờng 03 5 Kinh doanh: thủy hải sản đông lạnh A

67 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NAGI 372/10 Điện Biên Phủ, phƣờng 11 10 Kinh doanh thủy hải sản B

68

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ SÀI 

GÒN

128 Tôn Thất Thiệp, phƣờng 13 11 Chế biến đƣờng B

69 CƠ SỞ VĨNH HƢNG 117 Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng 16 11 Chế biến chao B

70

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHÔI

190/33 Sƣ Vạn Hạnh, phƣờng 9 5
Chế biến sữa có nguồn gốc từ thực 

vật: bắp, hạt sen
B

71
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

FOHLA
525 Tô Hiến Thành, phƣờng 14 10 Kinh doanh chuối A

72 HỘ KINH DOANH QUỲNH ANH QQ4 đƣờng Ba Vì, phƣờng 15 10 Sản xuất cơm cháy các loại B

73 CÔNG TY TNHH VIET IDEAS
Số 320 đƣờng Lãnh Binh Thăng, 

phƣờng 11
11 Đóng gói cà phê B

74 CƠ SỞ THƢƠNG THƢƠNG - THIÊN TÂN
59-61 đƣờng 100 Bình Thới, 

phƣờng 14
11 Đóng gói hạt điều B

75
 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CHÁNH KIỀU
14 trệt Nguyễn Thị Nhỏ, Phƣờng 14 5 Kinh doanh gạo, tấm, nếp các loại B

76
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH EPCO 

FOODS
46 Chiêu Anh Các, Phƣờng 5 5

Sơ chế, đóng gói các loại hạt sấy, 

sầu riêng
B

77
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

LOTTE SỐ 2

 Khối bệ 5, Tầng tòa nhà số 1 

thuộc dự án cao ốc Everich (Chung 

cƣ cao tầng kết hợp thƣơng mại 

dịch vụ ), Số 968 Đƣờng 3 Tháng 2 

11
Sơ chế, chế biến thực phẩm, rau, 

củ, quả, thịt, thủy hải sản
B

78
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TM DV FONUT

145/1A Nguyễn Đình Chính, 

Phƣờng 11
Phú Nhuận Đóng gói trái cây sấy , ngũ cốc B
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79
CÔNG TY TNHH RAU QUẢ THIÊN 

LÝ
9/8 Đào Duy Từ, Phƣờng 17 Phú Nhuận Sơ chế, đóng gói rau, củ, quả B

80
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI GẠO VIỆT NAM
194/11B Bạch Đằng, Phƣờng 24 Bình Thạnh Kinh doanh gạo B

81

CỬA HÀNG THỰC PHẨM NHẬP 

KHẨU KLEVER FRUITS - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

179Phan Xích Long, Phƣờng 07 Phú Nhuận Kinh doanh trái cây A

82 HỘ KINH DOANH HOÀNG PHÁT
860/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 25
Bình Thạnh Xay, đóng gói cà phê B

83
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM XUÂN PHÚC
206 Phan Xích Long, Phƣờng 7 Phú Nhuận Đóng gói hạt chia, hạt Quinoa B

84
CÔNG TY TNHH SC HOÀNG GIA 

VIỆT NAM

602/90 Điện Biên Phủ, Phƣờng 

22
Bình Thạnh Kinh doanh thủy hải sản B

85

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

ĐẠI DƢƠNG XANH

111/8/40 Đƣờng Trục Phƣờng 13 Bình Thạnh  Sản xuất cà phê B

86
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHẬT VÂN
Ô4 ĐIỆN BIÊN PHỦ Phƣờng 25 Bình Thạnh Đóng gói thủy hải sản đông lạnh B

87 CÔNG TY TNHH HIẾU HẢI SẢN
273/95 Nguyễn Văn Đậu, 

Phƣờng 11 
Bình Thạnh Kinh doanh thủy sản B

88
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH VIETIZ
7 Phan Bội Châu, Phƣờng 2 Bình Thạnh Kinh doanh rau, củ, quả B

89 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƢNG
378/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 25
Bình Thạnh Xay, đóng gói cà phê B

90 HỘ KINH DOANH THUẬN THÀNH
521/230/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 26
Bình Thạnh xay, đóng gói cà phê B

91
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

NGỌC MINH CHÂU SG

489a/21/78 Huỳnh Văn Bánh, 

Phƣờng 13
Phú Nhuận Kinh doanh các loại cá tƣơi sống B

92

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ XUẤT NHẬP KHẨU OMEGA 

VIỆT NAM

62L/34 Nguyên Hồng, Phƣờng 

11
Bình Thạnh 

Đóng gói: quả chà là, hạt óc 

chó, quả mơ sấy
B

93

CỬA HÀNG S105 - CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI 

XANH

P1-SH.08, VINHOMES 

CENTRAL PARK, 720A Điện 

Biên Phủ, Phƣờng 22

Bình Thạnh Kinh doanh thịt B

94
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ 

PHƢƠNG VY
432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25 Bình Thạnh Chế biến, đóng gói trà, cà phê B

95
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HỒNG HÙNG TUẤN

220/9/55 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 24
Bình Thạnh Đóng gói nông sản khô các loại B

96
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

THỰC PHẨM SẠCH TÂM AN

Số 115/91/23 Lê Văn Sỹ, 

phƣờng 13
Phú Nhuận

Kinh doanh: thịt đông lạnh, 

thủy hải sản, rau, củ, quả
B

97
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM 

THỰC CUỐN VIỆT
306 Điện Biên Phủ, phƣờng 22 Bình Thạnh 

Chế biến thức ăn sẵn; Sơ chế 

rau, củ, quả
B

98 CÔNG TY TNHH KHÔI BÌNH 185/20 Bình Quới, Phƣờng 28 Bình Thạnh Phối trộn, đóng gói cà phê B

99 MINH BẢO NGỌC
35/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 17
Bình Thạnh Xay, đóng gói cà phê B

100
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG

74C/1 Trần Hữu Trang, Phƣờng 

10 
Phú Nhuận

Kinh doanh thịt, thủy sản, rau, 

củ, quả
A

101
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÁI 

KIẾN ĐẠT
115/13 Cô Giang, Phƣờng 01 Phú Nhuận Chế biến rau câu, hạt sen B

102

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CÀ PHÊ LÊ 

TRẦN

Tầng 7, Số 195/3 đƣờng Điện 

Biên Phủ, Phƣờng 15
Bình Thạnh 

Xay, đóng gói cà phê bột; Đóng 

gói cà phê hạt
B

103
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA 

SEA

310 Phan Đình Phùng, Phƣờng 

01
Phú Nhuận

Pha chế nƣớc xốt, Kinh doanh 

thủy sản
B

104

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUÂN 

ANH

32/36/26 Bùi Đình Túy, phƣờng 

12
Bình Thạnh Kinh doanh thịt B

105
CÔNG TY TNHH TM XNK THÀNH 

VIỆT
176 Bình Lợi, Phƣờng 13 Bình Thạnh 

Chế biến món ăn sẵn; Đóng gói: 

thịt khôm mực, cá tẩm gia vị ...
B
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106 CÔNG TY SỸ TÍN
228/6 Lê Quang Định, Phƣờng 

14
Bình Thạnh chế biến cà phê B

107
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VƢỜN XANH VIỆT

480/65/22 Bình Quới, Phƣờng 

28
Bình Thạnh 

Sản xuất súp đỏ, khoai mỡ, chà 

bông ấm, pate nấm
B

108
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

THỰC PHẨM LONG NGÂN
234P Phan Văn Trị, Phƣờng 11 Bình Thạnh 

Sản xuất: xúc xích, nem, chả, 

lạp xƣởng, các loại thức ăn 

nhanh

B

109
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE FARM HOUSE

81/77/11 Nguyễn Cửu Vân, 

Phƣờng 17
Bình Thạnh 

Sơ chế, đóng gói, bảo quản các 

sản phẩm từ thịt, thủy sản
B

110 HỘ KINH DOANH QUẾ HƢƠNG 3K
860/35 Xố Viết Nghệ Tĩnh, 

Phƣờng 25, 
Bình Thạnh 

Chế biến: giò chả heo, giò chả 

bò, chà bông heo, bò viên
B

111

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ KHẢI 

HOÀN PHÁT

4/11 Bạch Đằng, Phƣờng 24 Bình Thạnh

Sơ chế, đóng gói trái cây, rau, 

củ, quả các loại và chế biến 

món ăn sẵn

B

112

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƢƠNG MẠI HOÀNG LINH - 

THIÊN VŨ

5/6D Lê Văn Thọ Phƣờng 14 

phố Hồ Chí Minh
Gò Vấp

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản, trứng
B

113
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

HẢI HOÀNG
1084/32 Lê Đức Thọ Phƣờng 13 Gò Vấp

Kinh doanh thịt, thủy sản, rau, 

củ, quả
B

114
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HƢƠNG 

VIỆT

21/1/3A ĐƢỜNG SỐ 8, Phƣờng 

11
Gò Vấp

Đóng gói: chà bông,  muối ớt 

tôm, nui, trái cây sấy, hạt bí, 

bánh, mứt, kẹo các loại

B

115
HỘ KINH DOANH THUẬN TỰ 

NHIÊN TÂM AN
809/11 Lê Đức Thọ, Phƣờng 16 Gò Vấp

Chế biến mật táo đỏ, đóng gói 

trà túi lọc
B

116

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MEKONG DELTA 

FOODS

1121 Phạm Văn Bạch, Phƣờng 

12
Gò Vấp

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, 

quả
B

117
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT TƢỜNG

143/2/25 Phạm Huy Thông, 

Phƣờng 6
Gò Vấp

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản
B

118
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI

Số 144/20/1/1 Đƣờng số 18, 

Phƣờng 5
Gò Vấp

Sơ chế, đóng gói: thủy hải sản, 

kinh doanh thịt đông lạnh
B

119 CÔNG TY TNHH TTP THUẬN PHÁT
31/131A Phan Huy Ích, Phƣờng 

12
Gò Vấp Chế biến rau, củ, quả B

120 HỘ KINH DOANH VIẾT PHÚC 12/33 Lê Đức Thọ, Phƣờng 16 Gò Vấp chế biến giò chả B

121
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐĂNG 

KHÔI
28/18B Lê Thị Hồng, phƣờng 17 Gò Vấp Kinh doanh rau, củ, quả A

122

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 3 NGON - CHI NHÁNH 3 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

125/17/13 đƣờng số 9, phƣờng 9 Gò Vấp Tẩm ƣớp, kinh doanh thịt B

123
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 

TMDV HOA MÀU 24H
796/30 Lê Đức Thọ, Phƣờng 15 Gò Vấp Kính doanh: Rau, củ, quả B

124

XƢỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DV XNK THE 

BROTHER & SISTER

383/3/51 Quang Trung, Phƣờng 

10
Gò Vấp

Rang, xay, đóng gói cà phê hạt, 

cà phê bột
B

125
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRẦN HỮU 

TRANG

Số 496/63/52C Dƣơng Quảng 

Hàm, phƣờng 6
Gò Vấp Đóng gói cà phê B

126 CÔNG TY TNHH GLOBAL FOOD
203/6/28 Huỳnh Văn Nghệ, 

phƣờng 12
Gò Vấp

Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản, trứng
B

127 HỘ KINH DOANH THANH BÌNH 51/10 Quang Trung, phƣờng 10 Gò Vấp
Sản xuất: chao, tƣơng ớt, tƣơng 

hột
B

128 HỘ KINH DOANH HÀ LỆ HẰNG 9/170A Lê Đức Thọ, phƣờng 15 Gò Vấp Chế biến giò chả B

129
CÔNG TY TNHH DV TM TÂN NHẠN 

DƢƠNG

139/1557 Lê Đức Thọ, Phƣờng 

13
Gò Vấp Đóng gói muôi Iot B

130
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LINH 

CHI
549/10 Thống Nhất, Phƣờng 16 Gò Vấp

Đóng gói hạt sấy các loại; đóng 

gói trái cây sấy; đóng gói cốm 

gạo lức, hạt điều.

B

131
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

BÌNH MINH HỮU CƠ

52 Nguyễn Văn Dung, Phƣờng 

6, quận Gò Vấp
Gò Vấp Chế biến: trà, cà phê, nấm. B

132

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM HẰNG 

NGÀY

số 610 Phan Văn Trị, phƣờng 7 Gò Vấp kinh doanh thịt bò A
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133 HỘ KINH DOANH MY NA FOODS
213-215 Thạch Lam, phƣờng Phú 

Thạnh
Tân Phú Chế biến khô, đóng gói thực phẩm B

134 HỘ KINH DOANH TOÀN BÍCH 211/11/10 Tân Quý, phƣờng Tân Quý Tân Phú Chế biến giò chả B

135 CÔNG TY CỔ PHẦN AGRO QL 314 Tây Thạnh, phƣờng Tây Thạnh Tân Phú
Kinh doanh: trứng gà, chuối, dừa, thanh 

long
A

136 HỘ KINH DOANH VINA BA SAO
111/16 Lũy Bán Bích, phƣờng Tân 

Thới Hòa
Tân Phú Chế biến chả giò B

137
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XNK THỰC 

PHẨM ĐẸP
Số 36 Vƣờn Lài, phƣờng Tân Thành Tân Phú

Kinh doanh: thịt, khoai tây (tại khu vực 

B2-Khu B)
A

138
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

GREENGOODS
Số 869 Âu Cơ, phƣờng Tân Sơn Nhì Tân Phú

Pha cắt, đóng gói: thịt, cá; Đóng gói: 

thủy sản (Căn hộ H32 tầng trệt )
B

139 CÔNG TY TNHH AGRO KING
314 Đƣờng Tây Thạnh, phƣờng Tây 

Thạnh
Tân Phú Bán lẻ trứng gà, chuối, dừa trái B

140 HỘ KINH DOANH LƢƠNG GIA SANG 205 Khuông Việt, phƣờng Phú Trung Tân Phú Đóng gói trứng gia cầm B

141 CƠ SỞ ĐẠI ĐỒNG THUẬN 64 Trần Quang Cơ, phƣờng Phú Thạnh Tân Phú

Đóng gói; gia vị dạng bột, các loại đậu, 

hạt mè; rau, củ, quả sấy khô, các loại 

nấm, cơm dừa nạo sấy

B

142 HỘ KINH DOANH LƢU VĂN TOÀN 74/1 Tô Hiệu, Phƣờng Hiệp Tân Tân Phú Chế biến bò viên B

143
CHI NHÁNH  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

XUẤT NHẬP KHẨU PHI LONG I CHI BAN

205/24E -205/26A  Thoại Ngọc Hầu, 

Phƣờng Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Tân Phú

Đóng gói: thủy sản, rau, củ, quả đông 

lạnh
B

144 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM PHÚ THIỆU
25 Bờ Bao Tân Thắng (số cũ 181 Lê 

Trọng Tấn) Phƣờng Sơn Kỳ 
Tân Phú Chế biến giò chả, chà bông heo B

145 CÔNG TY TNHH TÀU HỦ ANH LÙN
43/34/21 Đỗ Thừa Luông, phƣờng Tân 

Quý
Tân Phú Chế biến tàu hũ B

146
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM 

VIỆT NAM
913 Trƣờng Chinh, phƣờng Tây Thạnh Tân Phú

Sản xuất các sản phẩm chế biến từ gạo, 

bột gạo, bột mì và tinh bột; Sản xuất 

gia vị; Đóng gói muối; Sản xuất tƣơng 

cà, tƣơng ớt, dầu hào; Phối trộn, chiết 

rót, đóng gói: nƣớc mắm, nƣớc tƣơng

B

147 HKD TÂN TÂN
173/23/43 Khuông Việt, phƣờng Phú 

Trung
Tân Phú

Tẩm gia vị, sấy khô các loại khô bò, 

khô mực
B

148
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT 

BANME HOUSE COFFEE

43A Nguyễn Lộ Thạch, phƣờng Tân 

Quý
Tân Phú Rang xay đóng gói cà phê B

149 CÔNG TY HILOBEE
122/15 Thoại Ngọc Hầu, phƣờng Phú 

Thọ Hòa
Tân Phú

Đóng gói mật ong và các sp từ mật ong, 

tinh bột nghệ, phấn hoa, tiêu
B

150
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XUẤT NHẬP 

KHẨU HẠNH PHÚC
481/28 Tân Kỳ Tân Quý Tân Phú

Rang, xay, đóng gói ngũ cốc; đóng gói 

bột ngũ cốc
B

151
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM BẠCH KHUÊ
173/24 Thoại Ngọc Hầu Tân Phú Sơ chế , đóng gói thủy sản B

152
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN VIỆT QT

Kho xƣởng số 5, Lô II-1, Cụm 6, 

Đƣờng CN 13, Khu Công nghiệp Tân 

Bình, phƣờng Tây Thạnh

Tân Phú Kho lạnh bảo quản nông sản B

153 HỘ KINH DOANH YẾN SÀO VIVIAN 694 Lũy Bán Bích, Phƣờng Tân Thành Tân Phú Sơ chế, đóng gói tổ yến B

154 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIVATORY
480/8 đƣờng Tân Kỳ Tân Quý, phƣờng 

Sơn Kỳ
Tân Phú

Chế biến: cà phê hạt, cà phê bột; đóng 

gói: cà phê hòa tan, cà phê túi lọc
B

155
ĐĐKD PHẠM VĂN HAI - CÔNG TY TNHH 

ĐẢO HẢI SẢN

15/10 - 15/10A Phạm Văn Hai, Phƣờng 

1
Tân Bình

Sơ chế, đóng gói, bảo quản, Kinh 

doanh thủy sản
B

156 CÔNG TY TNHH RI ROASTERY 33 Ba Vì, Phƣờng 04 Tân Bình Xay, đóng gói cà phê B

157
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƢ 

CAFÉ SÀI GÒN
143/6 Phan Huy Ích, Phƣờng 15 Tân Bình Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột B

158 HỘ KINH DOANH SWEET CORNER 88 Đƣờng Lê Bình Phƣờng 04 Tân Bình
Chế biến món ăn sẵn: Chè, xôi, bánh 

ngọt 
B
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159 CÔNG TY TNHH KOME88
43 Lam Sơn Phƣờng 02  Thành phố Hồ 

Chí Minh
Tân Bình Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, thủy sản B

160
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HỒNG THỊNH PHÁT
471/9/28 Phạm Văn Bạch, Phƣờng 15 Tân Bình Kinh doanh rau, củ, quả B

161
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI 

VÂN ANH

947/21 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phƣờng 7
Tân Bình Đóng gói lá trà tƣơi B

162
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM PHÚC THỊNH
538/5 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 7 Tân Bình Đóng gói, kinh doanh thịt, thủy sản B

163
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT 

TRIỂN HẢI ĐĂNG TOMI
258 Hoàng Hoa Thám Phƣờng 12 Tân Bình Đóng gói, kinh doanh thịt B

164 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KIM HẰNG
42/3 Đƣờng số 19 Phƣờng Bình Hƣng 

Hòa A
Tân Bình Chế biến sốt bơ B

165 CÔNG TY TNHH THỰC DƢỠNG GẠO QUÝ 20A Bàu Cát, phƣờng 11 Tân Bình Đóng gói gạo B

166 HỘ KINH DOANH HÀ TUYẾT 254/66/32A đƣờng Âu Cơ, phƣờng 9 Tân Bình Chế biến ruột heo B

167
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA 

TOÀN CẦU
37/13 Nguyễn Minh Hoàng Phƣờng 12 Tân Bình

Pha cắt, đóng gói: thịt heo, thịt gà (tại 

tầng trệt)
B

168 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẢI
43 đƣờng Tân Trụ Phƣờng 15 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Tân Bình Sản xuất chả các loại B

169
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN A MAN DA
159/16 Bạch Đằng, phƣờng 2 Tân Bình Kinh doanh thủy sản B

170 HỘ KINH DOANH KHAI PHÁT 58/12-58/14 Đƣờng Âu Cơ, phƣờng 9 Tân Bình Chế biến heo quay, gà quay, vịt quay B

171 HỘ KINH DOANH KHAI PHÁT 94 Đƣờng Âu Cơ, phƣờng 9 Tân Bình
Chế biến gà quay, vịt quay, Kinh doanh 

heo quay, gà quay, vịt quay
B

172 HỘ KINH DOANH VŨ MẠNH HÙNG 29/22 Đƣờng Phú Lộc, phƣờng 6 Tân Bình Chế biến hành phi B

173
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG HÀ 

ANH
27/26 Cộng Hòa, phƣờng 4 Tân Bình

Pha cắt, đóng gói, kinh doanh thịt đông 

lạnh
B

174 CÔNG TY TNHH SASHIMI KING 15 Phan Sào Nam, Phƣờng 11 Tân Bình Pha lóc, đóng gói thịt B

175

ĐĐKD SỐ 1 CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kho số 6, số 18 đƣờng Cộng Hòa, 

phƣờng 4
Tân Bình Đóng gói và kinh doanh trứng gà B

176 CÔNG TY TNHH VƢỜN HẠT A75/18 Bạch Đằng, phƣờng 2 Tân Bình Đóng gói, kinh doanh các loại hạt B

177 CÔNG TY TNHH HẠNH DUNG
3/33A Hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phƣờng Tân Sơn Nhì
Tân Phú Chế biến thạch dừa, đóng gói trà B

178 CÔNG TY TNHH NẤM MIỀN NAM
213/120 Khuông Việt, phƣờng Phú 

Trung
Tân Phú Chế biến nấm đông trùng hạ thảo B

179

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI MẠNH 

ANH KIỆT

124A Phạm Văn Hai Phƣờng 02 Tân Bình Kinh doanh trái cây tƣơi B

180 HKD HÒA 166/1 Phạm Văn Hai Phƣờng 03 Tân Bình Sơ chế thịt B

181
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HẢI SẢN SÀI GÒN
696 Âu Cơ Phƣờng 14 Tân Bình Đóng gói, kinh doanh rau củ quả B

182 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JBS VIỆT NAM
1025/11E Cách Mạng Tháng Tám 

Phƣờng 07 
Tân Bình Sơ chế thịt B

183 HKD NGUYỄN VIỆT HÙNG 24 Tân Sơn Hòa, Phƣờng 2, Tân Bình Tân Bình Chế biến giò chả B

184 HKD VŨ VĂN HIỆP
218/25/33 Bùi Thị Xuân, Phƣờng 3, 

Tân Bình
Tân Bình Chế biến món ăn sẵn B

185

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NHẬP KHẨU MỸ - ÚC

                                      


175 Bành Văn Trân, Phƣờng 07, Tân Bình Kinh doanh: thịt, thuỷ hải sản, gạo. B
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STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
QUẬN/ 

HUYỆN
LOẠI HÌNH XẾP LOẠI GHI CHÚ

186 HỘ KINH DOANH MINH QUÝ 19/7 đƣờng Chấn Hƣng, Phƣờng 06, Tân Bình Chế biến bò viên. B

187 Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Việt Tam Anh 441 Cộng Hòa, Phƣờng 15 Tân Bình Đóng gói các loại hạt khô B

188
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT LÊ TRÌNH

1-1 Cụm 1, KCN Tân Bình mở rộng, 

phƣờng Bình Hƣng Hòa
Bình Tân Phối trộn, đóng gói loại hạt, cà phê, trà B

189
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH 

THÁI BÌNH DƢƠNG

413/31/3/9A Lê Văn Quới, Khu phố 5, 

phƣờng Bình Trị Đông A
Bình Tân Chế biến hạt điều B

190 CÔNG TY TNHH GFU - NHÀ MÁY SẢN XUẤT
14/1/15 Đƣờng Bia Truyền Thống, 

phƣờng Tân Tạo
Bình Tân Chế biến rau, củ, quả B

191
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CHÂU HOA

Số 14 đƣờng số 28A, phƣờng Bình Trị 

Đông
Bình Tân Kinh doanh gạo B

192 CÔNG TY TNHH BÒ TƢƠI 88
88 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 5 Phƣờng 

Tân Tạo A 
Bình Tân Kinh doanh thịt bò B

193 HỘ KINH DOANH ĐẠI VĂN ĐỒNG
55/6/11 Nguyễn Quý Yêm, khu phố 4, 

phƣờng An Lạc
Bình Tân Chế biến heo quay, vịt quay B

194 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIVATORY
125 đƣờng số 24, phƣờng Bình Hƣng 

Hòa A
Bình Tân Xay, đóng gói: cà phê hạt, cà phê bột B

195
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HỒNG PHÚ YÊN

122 Đƣờng số 1, phƣờng Bình Trị 

Đông B
Bình Tân Sơ chế đóng gói yến sào B

196
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THÀNH - KHO HÀNG

93/16 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 3, 

phƣờng Bình Hƣng Hòa B
Bình Tân Kinh doanh muối B

197
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH 

VỤ DU LỊCH PHƢỢNG HOÀNG

71/21/12 Phú Thọ Hòa, phƣờng Phú 

Thọ Hòa
Tân Phú Kinh doanh thịt đông lạnh B

198 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI RAU QUẢ
368/24/44 Đƣờng Tân Sơn Nhì, 

phƣờng Tân Sơn Nhì
Tân Phú Kinh doanh rau củ quả B

199

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEAFOOD 

THÁI BÌNH

77/14 Nguyễn Đỗ Cung, phƣờng Tây 

Thạnh
Tân Phú

Sơ chế, pha lóc thịt, thủy sản. Kinh 

doanh thịt, thủy sản
B
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